
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Phạm Hoài An Nữ 08/03/2019 Kinh Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Lưu Trần Thiên Ân Nam 31/03/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Nguyễn Quốc Anh Nam 24/10/2019 Khơ-me Tỉnh Cà Mau
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 06/08/2019 Kinh
Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc 

Trăng

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Trần Gia Bảo Nam 23/09/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Thạch Thành Công Nam 31/01/2019 Khơ-me
Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà 

Vinh

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Trần Công Tiến Đạt Nam 25/10/2019 Kinh
Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 

Thanh Hóa

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Nữ 16/08/2019 Kinh Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Nguyễn Việt Hà Nữ 09/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Nguyễn Gia Hân Nữ 27/11/2019 Kinh
Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh 

Gia Lai

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Đoàn Trịnh Gia Hưng Nam 10/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Nguyễn Trần Gia Hưng Nam 14/09/2019 Kinh
Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Huỳnh Bảo Khang Nam 17/10/2019 Kinh Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Huỳnh Phúc Khang Nam 04/10/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Nguyễn Bảo Khang Nam 16/06/2019 Kinh Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Nguyễn Minh Khôi Nam 12/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Phạm Bá Minh Khôi Nam 02/06/2019 Kinh Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Võ Hoàng Tuấn Kiệt Nam 05/11/2019 Kinh
Xã Hòa Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Nguyễn Ngọc Gia Linh Nữ 08/07/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Trương Anh Long Nam 06/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Phạm Hữu Luân Nam 43655 Kinh
Phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Đào Ngọc Mai Nữ 24/12/2019 Kinh
Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 

Nam

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Hoàng Thị Mai Nữ 20/06/2019 Kinh
Xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Khu phố 2, Phường hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương
x

24 Trần Hải Nam Nam 25/11/2019 Kinh
Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Cao Lê Bảo Ngọc Nữ 11/10/2019 Kinh
Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh 

Kiên Giang

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Trần Ngọc Trúc Nhã Nữ 21/05/2019 Kinh
Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Huyện Gò Quao, Tỉnh 

Kiên Giang

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Cao Thiện Nhân Nam 12/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Đặng Mai Quỳnh Nhi Nữ 20/08/2019 Kinh
Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Mai Quỳnh Như Nữ 09/12/2019 Kinh
Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh 

Bình Phước

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Lưu Thiên Phú Nam 08/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Hồ Ngọc Hà Phương Nữ 27/06/2019 Kinh Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh Nữ 25/05/2019 Kinh
Ấp Trảng Sắn, Tổ 2, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú 

Giáo, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Lê Hoàng Phúc Thiên Nam 05/10/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 09/06/2019 Kinh Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Nguyễn Thị Kim Tiền Nữ 28/01/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Lê Phan Minh Trí Nam 16/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Lê Thị Cát Tường Nữ 28/06/2019 Kinh Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Châu Ngọc Vàng Nữ 10/06/2019 Kinh Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Đào Nguyễn Tuấn Vĩ Nam 12/08/2019 Kinh Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 15/09/2019 Kinh
Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc 

Trăng

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Nguyễn Quế Chi Nữ 43353 Kinh
Phường An Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

42 Lữ Gia Thịnh Nam 42439 Kinh
 Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà 

Mau

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

Nguyễn Ngọc Phi
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